	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC: 2012 - 2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:    Lịch sử 12
	Thời gian: 60 phút.


	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 01. 


  A/ Phần Lịch Sử Thế Giới:   ( 4,0 điểm )
Câu 1/ Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc ? Em hãy cho biết vai trò của Liên Hợp Quốc đối với những vấn đề xung đột trên thế giới hiện nay ? ( 3,0 điểm )
Câu 2/ Vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển (1,0 đ) 
   B/ Phần Lịch Sử Việt Nam: ( 6,0 điểm )
Câu 3/ Lập niên biểu về quá trình hoạt động cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925 (thời gian, sự kiện chính ). Em hãy nêu công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ?   ( 3,0 điểm )

Câu 4/ Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/1945?   (3,0 điểm)
……….. Hết ………..
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	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
Số báo danh: .........
	Phòng thi:...........
	Mã đề: 02. 


  A/ Phần Lịch Sử Thế Giới:   ( 4,0 điểm )
Câu 1/ Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN, thời cơ thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN ? ( 3,0 điểm )
Câu 2/ Trình bày chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 - 1973 ? (1,0 điểm )

B/ Phần Lịch Sử Việt Nam: ( 6,0 điểm )
Câu 3/ Trình bày nội dung cơ bản Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? (3,0 điểm )
Câu 4/ Trình bày âm mưu của Pháp, chủ trương của ta, diễn biến, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 ? (3,0 điểm )
…………. Hết ………… 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ 01:

A/ Phần Lịch Sử Thế Giới: ( 4,0 điểm )

Câu 01: Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc, vai trò của Liên Hợp Quốc đối với những vấn đề xung đột trên thế giới hiện nay ? ( 3,0 điểm )

*Mục đích: ( 0,5 điểm )

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới,

- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới

* Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc) ( 1,5 điểm )

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào

- Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

* Vai trò của Liên Hợp Quốc: ( 1,0 điểm )

- Liên Hợp Quốc đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực bằng biện pháp hòa bình .....

Câu 02:Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? ( 1,0 điểm )

*Thời cơ:  ( 0,5 điểm )

+ Tạo thời cơ thuận lợi cho các nước đang phát triển trong đó có VN: nguồn vốn, thị trường mở rộng, tận dụng thành tựu KHCN ...nhanh chóng đưa đất nước thoát ra khủng hoảng, rút ngắn khoảng cách ...

*Thách thức: ( 0,5 điểm )

+ Trình độ lực lượng sản xuất thấp kém, nguy cơ chệch hướng XHCN, suy thoái đạo đức, đánh mất bản sắc dân tộc ......

B/ Phần Lịch Sử Việt Nam: ( 6,0 điểm )

Câu 3 : Quá trình hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc: ( 2,0 điểm )
- Từ 1911 đến 1917, Người đến nhiều nước ở Châu Phi, Châu Mĩ và đến cuối năm 1917 Người trở về Pháp và gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919).

- Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Vec-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam ” …. ( 0,25 điểm )
-Tháng 7/1920, Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin .  ( 0,25 điểm )

-Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng xã hội Pháp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế 3, và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp, Người trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên..    ( 0,25 điểm )

-Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp, ra báo “Người cùng khổ”. Ngoài ra còn viết bài cho các báo “Nhân đạo”, “Đời sốngcông nhân... và viết cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”... ( 0,25 điểm )

-Năm 1923, Người đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân và ở lại làm việc tại Quốc tế 3, viết bài cho báo Sự thật, Tạp chí thư tín Quốc tế... ( 0,25 điểm )

-Năm 1924, Người dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V.  ( 0,25 điểm )

-Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.   ( 0,25 điểm )

-Tháng 6/1925 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên .  ( 0,25 điểm )

*Công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc : ( 1,0 điểm )

-  Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – con đường cách mạng vô sản – đây là công lao to lớn nhất. ( 0,5 điểm )
- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. (0,5 điểm)
Câu 4/ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm: ( 3,0 điểm )

- Nguyên nhân thắng lợi: ( 1,5 điểm )
* Khách quan: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại chủ nghĩa phát xít mà trực tiếp là phát xít Nhật đã tạo ra một thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đứng lên giành chính quyền nhanh chóng và ít thiệt hại .  ( 0,5 điểm )

* Chủ quan:

+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc. Vì vậy, khi Đảng phất cao ngọn cờ cứu nước, thì toàn dân nhất tề đứng lên để cứu nước.  ( 0,25 điểm )

+ Do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Bác Hồ:    ( 0,25 điểm )

+ Quá trình chuẩn bị lâu dài trong 15 năm, qua các phong trào cách mạng .   ( 0,25 điểm )

+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn dân nhất trí, đồng lòng, quyết tâm cao, các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, thống nhất, chớp thời cơ phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền.  ( 0,25 điểm )

. Ý nghĩa lịch sử: ( 1,5 điểm )
* Đối với dân tộc

- Cách mạng tháng Tám mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc. Nó đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và lật nhào chế độ phong kiến, khai sinh nước VNDCCH.(0,25 điểm)

- Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng VN . Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. ( 0,25 điểm )

- Đưa Đảng cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền …. ( 0,25 điểm )

* Đối với quốc tế

+ Góp phần chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần II.  ( 0,25 điểm )

+ Chọc thủng khâu yếu nhất của trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.  ( 0,25 điểm )

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.   ( 0,25 điểm )

---------------------------------------------------------------------------------- 
 ĐỀ 2 :

A/ Phần Lịch Sử Thế Giới :  ( 4,0 điểm )

Câu 1 : Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, thời cơ thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN.  ( 2,5 điểm )

* Mục tiêu: Tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.  ( 0,5 điểm )
* Nguyên tắc hoạt động: ( 1,0 điểm )

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

+ Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

* Thời cơ và thách thức của Việt Nam:  ( 1,0 điểm )
- Thời cơ: Nắm bắt được cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa các nước, thông qua việc mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật …

- Thách thức:  Nếu không nắm bắt được cơ hội, ta sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế, đánh mất bản sắc văn hóa

Câu 2/ Chính sách đối ngoại của Mĩ:   ( 1,5 điểm )

-  Sau CTTG II, Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.  

 ( 0,25 điểm )
+ Mục tiêu:

* Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới, đàn áp PTGPDT, PTCN và cộng sản quốc tế, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. ( 0,5 điểm )

+ Thủ đoạn:
- Khởi xướng cuộc Chiến tranh lạnh.   ( 0,25 điểm )

- Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, bạo loạn, đảo chính, tiêu biểu là cuộc chiến tranh xâm lược VN, ép buộc các nước đồng minh lệ thuộc mình, bắt tay với các nước lớn XHCN để khống chế phong trào giải phóng dân tộc.   ( 0,25 điểm )

=> Mục tiêu bao trùm của Mỹ là muốn thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”, trong đó Mĩ là siêu cường duy nhất, lãnh đạo thế giới.    ( 0,25 điểm )

B/ Phần Lịch Sử Việt Nam :  ( 6,0 điểm )

Câu 3/ Nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống Thực Dân Pháp của Đảng :  ( 3,0 điểm )

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện: Chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến”, Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. Đó là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì , tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế:   ( 1,0 điểm )

*Kháng chiến toàn dân: Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ quan điểm “ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân”. Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh .  

 (0,5 điểm )
*Kháng chiến toàn diện: Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải đánh chúng toàn diện . Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…, nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, ta vừa “ kháng chiến” vừa “ kiến quốc”.   ( 0,5 điểm )

*Kháng chiến lâu dài: So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch , địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó, phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần , phát triển lực lượng của ta, tiến lên đánh bại kẻ thù.  (0,5điểm )

*Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế:

Mặc dù rất coi trọng những thuận lợi và sự giúp đỡ bên ngoài, nhưng bao giờ cũng theo đúng phương châm kháng chiến của ta là tự lực cánh sinh, vì bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải do sự nghiệp của bản thân quần chúng, sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là điều kiện hỗ trợ thêm và.  ( 0,5 điểm )
Câu 4/ Âm mưu của Pháp, chủ trương của ta, diễn biến, và ý nghĩa của Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947:    ( 3,0 điểm )

- Âm mưu của Pháp:   ( 0,5 điểm )
+ Tháng 3/1947, Bôlaec được cử làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương đồng thời vạch kế hoạch tiến công Việt Bắc, nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược.

+ Ngày 7-10-1947, Pháp huy đông 12.000 quân mở cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc .

- Chủ trương của ta: Đảng ra chỉ thị “ Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”    (0,5 điểm)

- Diễn biến:  ( 1,5 điểm )

+  Ở Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã : Ta bao vây tiêu diệt toán quân nhảy dù buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã (cuối tháng 11-1947)

+ Ở mặt trận hướng đông: ta chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu là trận ở đèo Bông Lau (30-10-1947)

+ Ở hướng tây: Ta phục kích, đánh địch trên sông Lô, tiêu biểu là trận Đoan Hùng, Khe lau, đánh chìm nhiều tàu chiến, và ca nô của địch.

· Ý nghĩa: thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, đã đưa kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, buộc Pháp phải thay đổi chiến lược ở Đông Dương. Chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài có lợi cho ta .   ( 0,5 điểm ) 
-------------------------------------
